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	TT
	Danh mục y dụng cụ
	Cấu hình. thông số kỹ thuật cơ bản
	Ký. mã. nhãn hiệu. model (nếu có)
	Hãng SX/ Nước SX
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bẩy nhổ răng (Bộ 3 chi tiết)
	 - Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Prime-Pakistan
	Bộ
	2

	2
	Bộ đỡ đẻ (Bộ 5 chi tiết)
	 - Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Bộ
	3

	3
	Bộ khám nha khoa
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C 
	 
	Weldon-Pakistan
	Bộ
	20

	4
	 Cán dao số 3 
	 - Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	3

	5
	 Cán dao số 4 
	 - Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	3

	6
	Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao
	 - Tải trọng: 200 kg
- Khoảng chia: 50g
- Đơn vị: Kg/lbs
- Thước đo: 60-210cm
- Nguồn điện: Pin sạc có kèm nguồn sạc
- Màn hình: LCD
- Kích thước: 620*295*106mm
- Khối lượng tổng: 11.33kg

	Model: TCS - 200LP
	ZhongShan/ Trung Quốc 
	Cái
	2

	7
	Xe đẩy cáng 
	- Cáng chủ yếu được làm bằng khung thép và nhựa
- Cáng được nâng bằng tay
- Thiết bị được trang bị phanh điều khiển trung tâm
- Kích thước bánh xe: Φ150mm
- Kích thước ở vị trí cao nhất: 191 x 59 x 88cm
- Kích thước ở vị trí thấp nhất: 191 x 59 x 57cm
- Góc gập lưng lớn nhất: 650
- Trọng lượng tịnh: 81kg
- Tải trọng: 250kg
- Kích thước đóng gói: 198 x 69 x 68cm
- Trọng lượng đóng gói: 100kg
	Model: YQC – 2R
	RED LEAF – Trung Quốc
	Cái
	1

	8
	Đèn Clar
	 - Trọng lượng: 380g
- Pin xạc tích hợp trên thân đèn
- Nguồn: 220V
	Model: YQC – 2R
	Việt Nam
	Cái
	2

	9
	Gu xương 23cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	1

	10
	Hộp đựng bông cồn 8.5
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Việt Nam
	Cái
	5

	11
	Kéo cắt chỉ cong/thẳng 12cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	8

	12
	 Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson thẳng mũi tù/tù dài 18CM 
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	13
	Kẹp cổ tử cung 25cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	6

	14
	Kẹp phẩu tích có mấu 16cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	10

	15
	Kẹp phẩu tích không mấu 16cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	16
	Kẹp tim sản khoa 25cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	6

	17
	Khay quả đậu 425ml
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Việt Nam
	Cái
	20

	18
	Kìm mang kim 16cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	19
	Kìm mang kim 20cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	20
	Máy hút dịch 1 bình
	 - Áp hút cao, lưu lương thấp
- Nguồn điện:
AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯
󠆯60Hz 󠆯󠆯50Hz 
- Công suất vào: 90VA
-Giá trị áp hút cực hạn: ≥0.075MPa(760mmHg)
- Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến giá trị áp hút cực hạn
- Công suất hút khí: ≥15L/phút(760mmHg)
- Bình chứa dịch: 1000mL, 1 bình
- Tiếng ồn: ≤65dB(A)
- Khối lượng: 4.4Kg
- Kích thước ngoài: 280×196×285(mm)
	Model: 7E - A/B
	YUWELL/ Trung Quốc
	Máy
	1

	21
	Nhiệt ẩm kế
	 - Màu sắc: Màu trắng
- Hình dạng: Hình tròn
- Thiết bị hình tròn: Phi 20cm
- Độ dày: 2.2 cm
- Giá chia vạch: 20 độ C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm)
- Khoảng đo: -20-40 độ C (nhiệt độ), 10-90% (độ ẩm)
- Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 độ C
- Độ chính xác độ ẩm: ±2%
- Trọng lượng: 230g
- Kích thước sản phẩm: 182*32mm
	 
	Taina/ Trung Quốc
	Cái
	2

	22
	Panh cong không mấu 16cm (Kelly)
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	23
	Panh răng chuột 16cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	4

	24
	Panh thẳng không mấu 16cm
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	5

	25
	Que đánh chất hàn
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Prime-Pakistan
	Cái
	4

	26
	Que hàn nhỏ
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Prime-Pakistan
	Cái
	2

	27
	Que hàn to
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Prime-Pakistan
	Cái
	2

	28
	Thước đo cổ tử cung
	- Làm bằng thép không gỉ
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C
	 
	Weldon-Pakistan
	Cái
	6

	29
	Xe đẩy đồ vải
	 - Vật liệu; inox SUS 304
- Khung chính inox PHI  25. dày 1.0mm
- Khay mặt xe inox tấm daỳ 0.8 mm
- Khung đáy xe vuông 25 dày 1.0 mm
- Song đứng phi 16 day 0,6mm
- Bánh xe phi 125mm 
Thông số kỹ thuật
- Kích thước toàn bộ;
- Dài; 1150±5mm
- Rộng; 600±5mm
- Cao; 700/950mm
- Sản phẩm được đánh bóng đạt độ bóng BA
	Model: XE-01
	Hoàng Nguyễn/ Việt Nam
	Cái
	2

	30
	Đèn cực tím 120cm + máng
	 Thông số kỹ thuật
- Nguồn điện: 220 V
- Kích thước: 120 cm
- Máng đèn hình chữ C Inox
- Công suất :30W-40W
-Bóng đèn cực tím 1M2:220V,30W- 40W
	 
	TNE/ Việt Nam
	Bộ
	2

	31
	Bộ giác hơi không dùng lửa
	 
	 
	Duy Thành - Việt Nam
	Bộ
	2

	32
	Máy điện châm
	
	SDZ II
	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY/ Trung Quốc
	Cái
	8
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